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	Vẽ kĩ thuật
	Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.
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	Hình chiếu vuông góc
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	Bản vẽ chi tiết
	2
	9

	3
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	4
	1
	12
	33,3%

	
	
	Bản vẽ lắp
	2
	2

	1
	1
	1
	10
	
	
	3
	1
	13
	30%

	Tổng
	7
	14
	9
	9
	1
	10
	1
	12
	15
	3
	45
	

	Điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10,0
	
	10,0

	Tỉ lệ chung (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	100%
	100%





BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 8 
	TT

	Nội dung  kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Vẽ kĩ thuật
	1.1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.
	Nhận biết:
·  - Nêu được khái niệm BVKT.
·  - Nêu vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.
Thông hiểu:
· - Xác định được tỉ lệ trong bản vẽ kĩ thuật.
· - Phân biệt được vai trò của BVKT.
	

1(C2)



	



      2(C4,C14)
	
	

	
	
	1.2. Hình chiếu vuông góc













	Nhận biết:
 - Biết được đặc điểm phép chiếu  vuông góc.
 - Biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật.
 - Nhận biết được các khối đa diện.
Thông hiểu:
 - Hiểu được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.
 - Phân biệt được các hình chiếu của khối đa diện, khối  tròn xoay.
 - Phân biệt được các hình chiếu vuông góc của vật thể                  đơn giản.
Vận dụng
 - HS đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng     khối đa diện.
Vận dụng cao
· - Vẽ được hình chiếu vuông góc của một vật thể đơn giản.
· - Ghi được kích thước đúng quy ước trong bản vẽ kĩ thuật.
	
   1(C1)

   1(C6)
	




2(C3,C7)

1(C13)
	
	












1(C3/TL)

	
	
	1.3. Bản vẽ chi tiết
	Nhận biết
· - Nêu khái niệm bản vẽ chi tiết.
· - Nêu được nội dung và trình tự đọc của bản vẽ chi tiết.
· - Nhận biết được hình cắt.
 Thông hiểu
· - Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ chi tiết đơn  giản.
· - Phân biệt được hình cắt trên bản vẽ.
 Vận dụng
· - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản theo đúng trình tự.
	
1(C1/TL)

1(C5)
	



  1(C9)
  1(C8)
  1(C15)
	
	

	
	
	1.4. Bản vẽ lắp

	Nhận biết:
  - Nêu được khái niệm bản vẽ lắp 
· - Trình bày được nội dung và công dụng của bản vẽ  lắp.
· - Kể tên các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản.
Thông hiểu:
· - Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản.
Vận dụng:
· - Đọc được bản vẽ lắp đơn giản theo đúng trình tự các bước.
	
  
1(C10)
   1(C12)
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      1(C2/TL)
	

	
	Tổng:
	7
	9
	1
	1
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: CÔNG NGHỆ 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


										
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
 		Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 
Câu 1. Trong bản vẽ kĩ thuật có bao nhiêu loại hình chiếu?
A. Hai loại	                    B. Ba loại	
C. Bốn loại	                    D. Năm loại
Câu 2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống là
A. giúp con người sử dụng có hiệu quả và an toàn các thiết bị máy móc.
B. góp phần vào nền khoa học công nghệ hiện đại ngày nay.
C. chỉ giúp việc thi công dễ dàng hơn.
D. không có vai trò gì đặc biệt.
Câu 3. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là 
A. hình bình hành.                              B. hình thang cân.
C. hình tam giác cân.                          D. hình chữ nhật.
Câu 4. Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỷ lệ 1: 100 nghĩa là
A. kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 100 lần.        
C. bản vẽ phóng to so với vật thật.
B. kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 100 lần.         
D. bản vẽ thu nhỏ so với vật thật.
Câu 5. Hình cắt là
A. hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.
B. hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.
  C. hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt.
D. hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt.
Câu 6. Khối nào sau đây là khối tròn xoay?
A. Đai ốc 6 cạnh                                 B. Quả bóng đá.                             
C. Hộp phấn.                                       D. Bao diêm.
Câu 7. Nếu mặt đáy của hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông song song 
với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là
A. hình chữ nhật.			     B. hình tròn.
C. hình tam giác.			     D. hình vuông.
Câu 8. Công dụng của bản vẽ chi tiết là
A. chế tạo và lắp ráp.	                   B. thiết kế, thi công và sử dụng.
C. thiết kế và sữa chữa.	                   D. chế tạo và kiểm tra.
Câu 9. Khi đọc bản vẽ chi tiết, phải đọc nội dung gì trước?
A. Hình biểu diễn.                               B. Kích thước.
C. Yêu cầu kĩ thuật.                             D. Khung tên.
Câu 10. Số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp được thể hiện ở 
A. khung tên.                                       B. bảng kê.
C. phân tích chi tiết.                            D. tổng hợp.
Câu 11. So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
A. Yêu cầu kĩ thuật.                                         B. Bảng kê.                                                       C. Kích thước.                                                  D. Khung tên.
Câu 12. Trình tự đọc bản vẽ lắp?
A. Hình biểu diễn → Khung tên → Bảng kê → Kích thước → Phân tích chi tiết → Tổng hợp.
B. Khung tên → Bảng kê → Kích thước → Hình biểu diễn → Phân tích chi tiết →Tổng hợp.
C. Khung tên → Bảng kê → Hình biểu diễn → Kích thước → Phân tích chi tiết → Tổng hợp.
D. Khung tên → Kích thước → Bảng kê → Hình biểu diễn → Phân tích chi tiết →Tổng hợp.
Câu 13. Để nhận được hình chiếu cạnh, cần chiếu vuông góc vật thể theo hướng chiếu nào?
A. từ trước ra sau.                                               B. từ trên xuống dưới.                                           
C. từ trái sang phải.                                             D. từ phải sang trái. 
Câu 14. Trên bản vẽ kí thuật có các tỉ lệ là:
A. Tỉ lệ thu nhỏ                                                   B. Tỉ lệ phóng to        
C. Tỉ lệ nguyên hình.                                           D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15. Để biểu diễn hình cắt, ta vẽ bằng nét
A. Liền đậm.                                          B. Liền mảnh.
C. Gạch chéo.                                         D. Nét đứt.
B. TỰ LUẬN (5,0 điểm):
Câu 1. (2,0 điểm) Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước đọc bản vẽ chi tiết?
Câu 2. (2,0 điểm) Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ Hình 4.8?
[image: ]
Câu 3. (1,0 điểm) Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một đồ vật đơn giản trong gia đình em?
*Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu .
                 Giám thi coi thi không giải thích gì thêm.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn Công nghệ 8
A.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
1 đáp án đúng ghi 0,3 điểm; 2 đáp án đúng ghi 0,7 điểm; 3 đáp án đúng ghi 1,0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	D
	C



B.TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	* Bản vẽ chi tiết là một loại bản vẽ kĩ thuật thể hiện thông tin của một chi tiết.
* Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
* Các bước đọc bản vẽ chi tiết:
- Khi đọc phải hiểu rõ các nội dung trình bày trên bản vẽ, đọc theo trình tự sau:
1. Khung tên.
2. Hình biểu diễn.
3. Kích thước.
4. Yêu cầu kĩ thuật.
	0,5 điểm

    0,5 điểm

    1,0 điểm



	2
(2,0 điểm)
	Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ
Bước 1. Khung tên : - Bộ giá đỡ
                                 - Tỉ lệ: 1: 2
Bước 2. Bảng kê: Tên gọi, số lượng của chi tiết : - Đế (1)
                                                                               - Giá đỡ (2)
                                                                               - Trục  (3)
Bước 3. Hình biểu diễn: - Hình chiếu đứng
                                        - Hình chiếu bằng
                                        - Hình chiếu cạnh
Bước 4. Kích thước: - Kích thước chung: chiều dài 360 mm,                chiều rộng 40 mm, chiều cao 158 mm
Bước 5. Phân tích chi tiết: Tô màu các chi tiết.
Bước 6. Tổng hợp: - Tháo chi tiết: 3 – 2 – 1
                                - Lắp chi tiết: 1 – 2 – 3

	   
   0,5 điểm

   0,5 điểm


   0,25 điểm


   0,25 điểm

   0,25 điểm
   0,25 điểm

	3
(1,0 điểm)
	Chấm điểm tùy vào bài làm của học sinh
	1,0 điểm


HSKTTT: chỉ yêu cầu làm được các câu TNKQ và câu 1 tự luận.
TM.Hội đồng duyệt đề thi          Tổ chuyên môn            Người ra đề
	P.Chủ tịch
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